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TUẦN 33

Thứ hai ngày 1 tháng 5 năm 2023
                                    NGHỈ  NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐÔNG
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thứ ba ngày 2 tháng 5 năm 2023
 NGHỈ BÙ NGÀY GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thứ tư ngày 3 tháng 5 năm 2023

NGHỈ BÙ 30/4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thứ năm ngày 4 tháng 5 năm 2023

SÁNG Tiết 3


            TOÁN
EM ÔN LẠI NHỮNG GÌ ĐÃ HỌC( TIẾT 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1.Kiến thức, kĩ năng
- Củng cố kiến thức đếm, đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 1000. Phân tích được một số có ba chữ số thành các trăm, chục, đơn vị.

- Củng cố kĩ năng cộng, trừ các số trong phạm vi 1000.

- Củng cố kiến thức so sánh các các số trong phạm vi 1000.

2. Năng lực, phẩm chất.
- Chủ động, tự tin trong các hoạt động tập thể. Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập.

- Có tinh thần hợp tác; khả năng làm việc nhóm.
- Phát triển phẩm chất chăm chỉ, đồng thời giáo dục HS tình yêu với Toán học, tích cực, hăng hái tham gia các nhiệm vụ học tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1.Giáo viên: Bảng phụ BT2, BT3. 
2.Học sinh: SGK, vở, đồ dùng học tập,…
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	1. Mở đầu:

- Gọi 1 hs tìm số bất kì trong phạm vi 1000

Yêu cầu học sinh gọi lần lượt các bạn bất kì:

+ Tìm số lớn hơn số đã cho trong pv 1000.

+ Tìm số bé hơn số đã cho phạm vi 1000.

+ Cả lớp theo dõi và nhận xét câu tl bạn (nếu sai)

- GV nx, giới thiệu bài
	-1 hs đọc số.

+ Hs tham gia trò chơi

+ Theo dõi và nhận xét

	2.Thực hành, luyện tập

Bài 1: Số

- Gv yêu cầu HS đọc và nêu yêu cầu.

a) GV yêu cầu hs quan sát số ô vuông đếm số lượng các khối  vuông và đọc kết quả tương ứng gồm mấy trăm, mấy chục, mấy đơn vị.

- Yêu cầu hs làm nháp.

- 1 hs nói kết quả trước lớp.

- Gọi hs nhận xét

- GV nhận xét, chốt kết quả đúng.

b) Gv yêu cầu học sinh thảo luận nhóm đôi và làm bài.

Phân tích các số trên thành tổng các số tròn trăm, tròn chục và đơn vị.

- GV gọi 1 số HS trình bày.

- Hs nhận xét, GV chốt đáp án.
	- HS đọc thầm…

- HS nêu (điền số)

- HS làm nháp

- 1 hs đọc kết quả.

- HS nhận xét.

- Hs thảo luận nhóm và làm bài. 

- 3 HS trình bày.

- Hs nhận xét

	Bài 2: >, <, =

- GV treo bảng phụ, yêu cầu HS đọc và nêu yêu cầu.

- Khi so sánh các số cần lưu ý điều gì?

- GV chốt: 

+ Các số có bao nhiêu chữ số, số nào ít chữ số hơn thì số đó nhỏ hơn.

+ So sánh các chữ số cùng hàng theo thứ tự từ trái sang phải theo hàng trăm, chục, đơn vị

- Yêu cầu hs làm bài vào vở cá nhân.

- 1 Hs trình bày bài.

- Hs nhận xét, Gv chốt kết quả đúng.
	- HS đọc và nêu yêu cầu của đề bài.

- HS nêu

-HS lắng nghe

- Hs làm bài vào vở.

- 1HS trình bày.

- HS nx

	Bài 3: 

a) Đặt tính rồi tính

- GV treo bảng phụ, yêu cầu HS đọc và nêu yêu cầu.

- Khi thực hiện đặt tính cần lưu ý điều gì?

- Y/c hs làm bài vào vở cá nhân.

- Y/c hs nx bài bạn. Nói cách làm bài của mình cho các bạn nghe.

- Y/c hs kiểm tra chéo, sửa bài cùng bạn (nếu sai)

- GV nhận xét.
	- HS đọc đề bài.

- Hs trả lời

- Hs làm bài. 

- HS đổi chéo vở, nhận xét bài bạn và trình bày cách làm của mình.

- HS nhận xét, đánh giá.

	3. Vận dụng

b) Điền số

- GV treo bảng phụ, cho HS thảo luận nhóm 4 để tìm ra kết quả trong 3 phút.

- Gv gợi ý hs tìm ra quy luật của mỗi hàng

- Tổ chức cho hai nhóm chơi tiếp sức

- GV nx tuyên dương nhóm làm đúng
	- Hs thảo luận

- Hs nối tiếp lên viết số.

- HS nhận xét, nếu cách làm

	*Qua các bài tập, chúng ta được củng cố và mở rộng kiến thức gì?

- GV đánh giá, động viên, khích lệ HS.

- Dặn HS chuẩn bị tiết 2
	- HS nêu ý kiến 
- HS lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY (nếu có):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
-----------------------------------------------------------------

Tiết 4                                                                  CHÍNH TẢ( N- V)
CON ĐƯỜNG CỦA BÉ

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng.


- Nghe – viết chính xác một đoạn truyện Con đường của bé (2 khổ thơ đầu). Qua bài chính tả, củng cố cách trình bày bài thơ 5 chữ

- Làm đúng bài tập lựa chọn: Điền chữ s, x; i, iê; điền vần ao, au. 

2. Năng lực, phẩm chất
- Phát triển năng lực: tự học, tự chủ; giao tiếp, hợp tác; giải quyết vấn đề và sáng tạo.

- Giáo dục HS phẩm chất: chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:

1. GV: SGK , BP chuẩn bị nội dung bài 2

2. HS: Vở Luyện viết, bảng con.

 III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: 

	1. Mở đầu:

- Yêu cầu HĐTQ lên điều hành lớp 

+ Nội dung bài hát nói lên điều gì?

- GV nhận xét , giới thiệu bài.

2. Nghe - viết:

2.1. Hướng dẫn chuẩn bị:

- GV đọc mẫu bài viết  

- Gọi HS đọc lại, YC cả lớp đọc thầm theo.

- Gợi ý cách trình bày:

+ Tên bài viết ở vị trí nào? 

+ Chữ đầu dòng bài viết thế nào? 

+ Trong bài này có những chữ nào phải viết hoa ? Vì sao ?

- GV chốt cách trình bày.

- Yêu cầu HS tìm và luyện viết từ ngữ khó trong bài. (DK: trời xa, chi chít, đảo xa, bến lại, mênh mông.)
- GV cho HS luyện viết từ ngữ khó vào bảng con 

- GV nhận xét, sửa sai(nếu có).

2.2. Viết chính tả:

- GV đọc từng cụm từ ngắn cho HS dễ nhớ.

- GV theo dõi, nhắc nhở HS tập trung viết bài 

- GV đọc lại bài cho HS soát lại 
2.3. Chữa bài:

- GV yêu cầu HS tự chữa lỗi (gạch chân từ viết sai, viết lại từ đúng bằng bút chì ra lề vở ).

- GV đánh giá 4 - 6 bài, nhận xét về chữ viết, lỗi chính tả, cách trình bày.

3. Bài tập: 
Bài 2a : 

- GV treo bảng phụ ghi nội dung bài 2b - gọi HS đọc YC.

- GV yêu cầu HS làm bài vào vở Luyện viết 2.

- GV mời 2 HS lên bảng làm bài 

- GV nhận xét và chốt đáp án đúng 

- GV gọi HS đọc lại bài tập đã điền chữ hoàn chỉnh. 

Bài 3c: 

- GV gọi HS đọcYC bài 

- GV yêu cầu HS viết vở Luyện viết 2.

- GV mời HS lên bảng làm bài.

- GV nhận xét , chốt đáp án đúng .

* Học xong tiết học hôm nay em hiểu biết thêm điều gì ?

- Nhận xét giờ học. 

- Dặn HS đọc trước chuẩn bị bài viết sau: Nghe - viết: Bé chơi 
	- HS hát  kết hợp vận động theo nhịp bài hát 

- 2-3 HS nhanh nêu.

- Nghe, ghi tên bài 

- HS nghe

- 1 HS nhanh đọc lại, cả lớp đọc thầm.

+ Giữa trang vở, cách lề 5 ô.

+ Viết hoa và lùi vào 1ô.
+ HS TL 

- Nghe, nhớ.

- HS tiếp nối tìm, nêu 

- HS luyện viết vào bảng con  

- HS nghe - viết vào vở Luyện viết.

- HS soát lại.

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

- 1HS đọc nội dung bài – Lớp đọc thầm theo

- HS thực hiện theo YC

- 2 HS thực hiện bảng lớp – Lớp theo dõi nhận xét 

- Lớp quan sát, đối chiếu KQ.

- 2-3 HS đọc lại bài tập đã điền

 chữ hoàn chỉnh. 

- 1HS đọc - Lớp đọc thầm theo

- HS thực hiện theo YC

- 2 HS lên bảng làm – Lớp theo dõi nhận xét bài làm của bạn 

- HS theo dõi , đối chiếu KQ

- HS nêu

- HS ghi nhớ, thực hiện.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY (nếu có):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

-----------------------------------------------------------------
CHIỀU Tiết 1 - 2




   ĐỌC
                NGƯỜI LÀM ĐỒ CHƠI

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

1.Kiến thức, kĩ năng
-Đọc trơn toàn truyện. Người làm đồ chơi.Phát âm đúng.Ngắt nghỉ hơi đúng.Biết đọc truyện với giọng kể nhẹ nhàng, tình cảm; đọc phân biệt lời các nhân vật.

- Hiểu nghĩa của các từ ngữ trong bài.Nắm được diễn biến câu chuyện.Hiểu ý nghĩa 

câu chuyện.Sự cảm thông đáng quý, cách an ủi tế nhị của một bạn nhỏ với bác hàng xóm làm nghề nặn đồ chơi rất yêu nghề, yêu trẻ nhỏ.Qua câu chuyện, HS học được ở bạn nhỏ lòng nhân hậu, tình cảm quý trọng người lao động.

- Biết sử dụng các CH Ở đâu?Khi nào?, Vì sao?,..hỏi đáp về nội dung câu chuyện.

- Luyện tập nói lời tạm biệt và lời chúc.

-  Cảm nhận được vẻ đẹp của sự tê nhị trong giao tiếp, của tình người.
2.Năng lực, phẩm chất
- Năng lực tự học, tự chủ; giao tiếp hợp tác; giải quyết vấn đề và sáng tạo. 
- GDHS yêu quý những người lao động và biết bảo vệ môi trường luôn sạch đẹp.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

1.GV:Tranh minh họa, sách giáo khoa, bảng phụ BT1, Bảng phụ câu hỏi 2

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

	1.Mở đầu

- GV cho học sinh nghe bài hát: Hồn quê tò he

- Bài hát nói lên điều gì?

- GV giới thiệu bài học: 
2. Hình thành kiến thức

 1: Đọc thành tiếng

- GV đọc mẫu bài đọc: Đọc trôi chảy cả bài. Đọc đúng nhịp thơ. Phát âm đúng các từ ngữ. 

- Đọc từng câu:

- GV phát hiện và sửa lỗi phát âm cho HS, hướng dẫn các em đọc đúng các từ ngữ HS địa phương dễ phát âm sai: xúm lại, suýt khóc, lợn đất, nặn, trẻ. 
- GV yêu cầu HS đọc mục chú giải từ ngữ khó: 

- Đọc từng đoạn.

- GV tổ chức cho HS luyện đọc trước lớp. HS đọc tiếp nối 2 đoạn: đoạn văn xuôi và bài thơ. KT hẹn hò

- GV yêu cầu từng cặp HS luyện đọc tiếp nối 2 đoạn trong bài đọc.

- GV yêu cầu HS thi đọc tiếp nối từng đoạn trước lớp (cá nhân, bàn, tổ). 

- GV mời 1HS NK đọc lại toàn bài

2: Đọc hiểu
- GV cho HS đọc thầm bài và TLCH.

Câu 1.Bác Nhân trong câu chuyện làm nghề gì?

-Các bạn nhỏ thích đồ chơi của bác như thế nào?

Câu 2. Vì sao bác Nhân định chuyển về quê?Treo bảng phụ

a.Vì bác Nhân không thích ở thành phố.

b.Vì dạo này bác Nhân không bán được hàng.

c.Vì bác Nhân không thích làm đồ chơi bằng bột

- GV yêu cầu HS thảo luận theo nhóm và trả lời câu hỏi.

- GV mời đại diện các nhóm trả lời.

- GV nhận xét chốt lại đáp án đúng.

Câu 3.Khi biết bác Nhân định bỏ về quê, thái độ bạn nhỏ thế nào?

Câu 4.Bạn nhỏ đã làm gì để bác Nhân vui trong buổi bán hàng cuối cùng?

- GV yêu cầu HS tiếp tục thảo luận và trả lời câu hỏi: - Em hãy đoán bác Nhân sẽ nói gì với bạn nhỏ nếu bác biết vì sao hôm đó đắt hàng?

- Qua câu chuyện, em nghĩ gì về bạn nhỏ?

- GV nhận xét, kết luận

-GD HS biết yêu quý, tôn trọng những người lao động....

3: Luyện tập

Câu 1: Sử dụng các câu hỏi Ở đâu? Khi nào? Vì sao? Hỏi đáp vơi bạn về nội dung câu chuyện

M: - Vì sao bạn nhỏ trong câu chuyện muốn bác

 Nhân ở lại?

Treo bảng phụ có đáp án về câu mẫu.

- Bạn ấy muốn bác Nhân ở lại vì quý mến bác.

- GV YC HS thảo luận theo nhóm và trả lời câu hỏi.KT Xích xe tăng
- GV mời đại diện các nhóm trả lời.

- Qua bài tập củng cố lại nội dung nào đã học?

- Khi đặt câu em cần chú ý gì?

Bài 2. Em hãy thay bạn nhỏ trong truyện viết lời chào tạm biệt và lời chúc bác Nhân khi chia tay bác.

-GV yêu cầu HS suy nghĩ và thảo luận nhóm đôi trong thời gian 2 phút

-GV nhận xét tuyên dương

* GV nhận xét tiết học.

- Dặn HS tích cực luyện đọc, chuẩn bị bài Kể chuyện: May áo
	- HS hát vận động theo nhịp

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe, tiếp thu. 

- HS nối tiếp đọc từng câu, tìm từ phát âm khó và luyện đọc.

- HS đọc phần chú giải từ ngữ:

- HS đọc nối tiêp từng đoạn. 

- HS luyện đọc trong nhóm. 

- HS thi đọc.

- HS đọc bài; các HS lắng nghe, đọc thầm theo. 

- HS đọc yêu cầu câu hỏi. 

-Bác Nhân làm nghề nặn đồ chơi băng bột màu, bán rong trên các vỉa hè đường phố 

- Ở ngoài phố, cái sào nứa cắm đồ chơi của bác dựng chỗ nào chỗ ấy trẻ con xúm lại

- HS thảo luận nhóm đôi ( 5 phút)

- Đại diện trả lời, cả lớp theo dõi bổ sung

- Bạn suýt khóc, nhưng cố tỏ ra bình tĩnh nói: “ Bác ở đây làm đồ chơi cho chúng cháu.Cháu sẽ...
- Bạn đập con lợn đất, đếm được hơn mười nghìn đồng...

-HSNK trả lời

- HS trả lời

- HS khác nhận xét, đánh giá.
- HS lắng nghe

- HS đọc yêu cầu câu hỏi.

- HS thảo luận theo nhóm. 

- HS trình bày: 

- Cái sào nứa cắm đồ chơi của bác Nhân dựng ở đâu?

- Cái sào nứa cắm đồ chơi của bác Nhân dựng ở ngoài phố.

- Bạn nhỏ suýt khóc khi nào?

- Bạn nhỏ suýt khóc khi nghe nói bác Nhân sắp về quê làm ruộng.

- Cần chú ý cuối câu có dấu chấm hỏi

- HS nêu yêu cầu

-HS thảo luận nhóm đôi theo yêu cầu và lần lượt nêu ý kiến: Cháu chào bác ạ./ Cháu chúc bác về quê đắt hàng,....

-HS lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY (nếu có):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

-----------------------------------------------------------------

Tiết 3                                                                     TỰ NHIÊN – XÃ HỘI
BÀI 20: MỘT SỐ HIỆN TƯỢNG THIÊN TAI (TIẾT 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức, kĩ năng.

- Nêu được một số rủi ro thiên tai (thiệt hại về tính mạng con người và tài sản mà một số thiên tai có thể gây ra).
2. Năng lực, phẩm chất.

- Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống.

-  GDHS phẩm chất trung thực, chăm chỉ, trách nhiệm, có ý thức quan tâm tới hiện tượng thiên tai, cảm thông và chia sẻ những khó khăn mà thiên tai đem đến cho con người

*GDQPAN: Giới thiệu cho HS những hình ảnh đẹp, kể những câu chuyện về những chú công an, chú bộ đội sẵn sàng tham gia chống lũ lụt giúp người dân bảo vệ của cải tài sản. Ca ngợi lòng dũng cảm đó giúp cho HS ngày càng mạnh dạn hơn trong học tập và đoàn kết yêu thương bạn bè, thầy cô.

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC 
- GV: TV, máy tính, phiếu HT; video, hình ảnh, câu chuyên về những chú công an, chú bộ đội sẵn sàng tham gia chống lũ lụt giúp người dân bảo vệ của cải tài sản; video bài hát Trời nắng, trời mưa
- HS: SGK, bảng nhóm hoặc giấy A4, Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 2, màu vẽ 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: 
	1. Mở đầu:

- Mở video bài hát Trời nắng, trời mưa
- GV dẫn dắt, giới thiệu bài 
	- HS hát và vận động theo nhạc
- Ghi tên bài vào vở.

	2. Luyện tập, vận dụng:

HĐ 3: Thực hành xác định một số rủi ro thiên tai
	

	Bước 1: Làm việc nhóm 4
- GV yêu cầu HS trao đổi với các bạn về rủi ro thiên tai và hoàn thành Phiếu học tập.
PHIẾU HỌC TẬP
Nhóm:…………………….

Hiện tượng thiên tai
Một số rủi ro thiên tai về
Sức khoẻ và tính mạng con người
Tài sản
Môi trường
Hạn hán
Thiếu nước sinh hoạt dẫn đến bệnh tật
?
?
?
?
?
?

	- HS chia nhóm, nhận phiếu học tập, thảo luận nhóm để hoàn thành phiếu.

	Bước 2: Làm việc cả lớp
- GV yêu cầu các nhóm chia sẻ với các bạn về kết quả thu được. 

- GV chốt về các rủi ro thiên tai

- GV hướng dẫn HS đọc thông tin cốt lõi của bài trang 119 SGK.
- GV hướng dẫn HS đọc thông tin trong mục Em có biết để biết thêm về hiện tượng sóng thần. 
	- Đại diện một số nhóm trình bày. Nhóm khác nhận xét.

- HS nghe nhớ

- 2 HS đọc.

- 2 HS đọc, lớp đọc thầm.

	HĐ 4: Chơi trò chơi “Nói về một hiện tượng thiên tai”
	

	- GV  yêu cầu HS xung phong tham gia chơi, chia làm hai đội (mỗi đội 4 - 6 bạn).
- GV phổ biến luật chơi: GV viết tên hiện tượng thiên tai trên bảng và chia bảng làm hai cột (để hai đội ghi). Các bạn ở mỗi đội luân phiên lên ghi về biểu hiện hoặc rủi ro ứng với thiên tai đó vào cột tương ứng. Sau thời gian chơi, đội nào ghi được nhiêu ý đúng hơn là đội thắng cuộc. Các bạn ở dưới lớp sẽ tham gia nhận xét về kết quả thực hiện của hai đội.
- GV cho các cặp của đội khác chơi với chủ đề là một hiện tượng thiên tai khác.

- GV nhận xét, tuyên dương

*GDQPAN: GV cho HS xem những hình ảnh đẹp, video kể những câu chuyện về những chú công an, chú bộ đội sẵn sàng tham gia chống lũ lụt giúp người dân bảo vệ của cải tài sản. 

- Còn thời gian, cho HS viết, vẽ về 1 hiện tượng thiên tai (Câu 5. VBT)
	- HS chia thành các đội.
- HS lắng nghe, thực hiện, chơi trò chơi. 
- Lần lượt từng cặp  (2 đội chơi) lên tham gia với các hiện tượng thiên tai khác.

- HS xem ảnh, video, nghe kể chuyện

- HS làm vở BT

	* Em hãy trình bày lại những rủi ro mà thiên tai mang lại? (KT trình bày 1 phút)
- Nhận xét tiết học. 

- GV nhắc nhở HS quan tâm tới hiện tượng thiên tai, cảm thông và chia sẻ những khó khăn mà thiên tai đem đến cho con người. . Chuẩn bị bài sau: Một số cách ứng phó, giảm nhẹ thiên tai
	- Một số HSNK trình bày. Lớp nhận xét.

- HS nghe nhớ


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY (nếu có):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
-----------------------------------------------------------------
Thứ sáu ngày 5 tháng 5 năm 2023
SÁNG Tiết 1                                                 TOÁN
EM ÔN LẠI NHỮNG GÌ ĐÃ HỌC (TIẾT 2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức, kĩ năng
- Đọc và nhận xét thông tin trên biểu đồ tranh.
- Vận dụng vào giải bài toán thực tế (có lời văn) liên quan đến phép cộng.

2.Năng lực, phẩm chất 
- Chủ động, tích cực trong các hoạt động, giao tiếp và hợp tác với bạn để hoàn thành nhiệm vụ học tập.
- Hình thành và phát triển cho HS NL tự học, tự chủ, giải quyết vấn đề và sáng tạo.

- HS có ý thức chăm chỉ học tập, đoàn kết và yêu thương bạn bè.

- Thực hiện tốt các nhiệm vụ học tập. Biết lắng nghe và tôn trọng ý kiến của các bạn.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1.Giáo viên: Sơ đồ minh hoạ BT6

2.Học sinh: SGK, vở, đồ dùng học tập, …
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

	1.Mở đầu: 

- Cho lớp hát bài: Em học Toán 

- GV giới thiệu bài
	- Lớp hát và kết hợp động tác vận động theo bài hát.

	2.Thực hành, luyện tập

Bài 4: 

- Gọi 2 HS đọc nối tiếp BT

+ Y/c HS QS biểu đồ tranh trong thời gian 3 phút cùng bạn đặt và trả lời các câu hỏi về những thông tin trong biểu đồ tranh, khuyến khích HS dặt thêm những câu hỏi khác.

+ GV gọi các nhóm lên trình bày phần thảo luận

 của nhóm mình. Các nhóm khác nhận xét và đưa

 thêm câu hỏi.

- GV nhận xét, đánh giá, chốt KT.
	- 2HS đọc nối tiếp y/c và câu hỏi.

- HS thảo luận nhóm, quan sát biểu đồ tranh, đặt và trả lời các câu hỏi trong bài. 

- 2 nhóm trình bày. Các nhóm khác NX và đặt thêm câu hỏi.

- HS lắng nghe.

	Bài 5: 

- Gọi HS đọc bài toán.

- HD HS phân tích đề: Bài toán cho biết gì? Hỏi gì? Muốn biết biết người đó đi được tất cả bao nhiêu km em làm thế nào?

- Y/c HS thảo luận với bạn cùng bàn về cách trả lời của BT, lựa chọn phép tính phù hợp và giải thích tại sao.

- Y/c HS làm bài vào vở, 1 HS làm bảng lớp.

-> YC HS QS bài làm của bạn trên bảng, NX.

- GV nhận xét, đánh giá và chốt bài làm đúng; KK HS liên hệ với những địa điểm gần gũi trong cuộc sống để HS tính quãng đường đồng thời cảm nhận đơn vị km trong thực tế.
	- 2HS đọc bài toán, lớp đọc thầm theo.

- HS trả lời

- HS thảo luận nhóm đôi theo y/c.

- HS làm vào vở. 1 HS lên bảng làm.

- HS nhận xét, đánh giá. 

- HS đối chiếu bài làm.

- HS liên hệ thực tế.     

	4. Vận dụng 

Bài 6: ( Đưa sơ đồ)
- Gọi HS đọc y/c và QS sơ đồ.

- Muốn biết đoạn đường nào ngắn nhất em làm như thế nào?

- Y/c HS thảo luận với bạn cùng bàn trong 4 phút  lựa chọn con đường ngắn nhất từ phòng học STEM tới nhà đa năng và giải thích tại sao.

- Y/c 3 nhóm lên trình bày chỉ vào sơ đồ con đường em đã chọn, nêu lý do và phép tính.

- GV Nhận xét, đánh giá, chốt đáp án đúng giúp HS nhận ra là có nhiều con đường khác nhau để đi đến đích, vận dụng KT toán học giúp con người giải quyết vấn đề hiệu quả hơn. 

	- HS đọc yêu cầu + QS sơ đồ.

- HS quan sát và trả lời.

- HS thảo luận nhóm.

- Đại diện nhóm trình bày.

- Lớp QS, nhận xét….



	* Qua các bài tập, chúng ta được củng cố và mở rộng kiến thức gì?

- Những điều đó giúp ích gì cho cuộc sống?

- GV đánh giá, động viên, khích lệ HS.

- Dặn HS chuẩn bị (Một số đồ chơi, truyện, sách báo cũ, sản phẩm thủ công tự làm để trao đổi, mua bán) để học bài: Em vui học Toán.
	- HS nêu ý kiến

- HS chia sẻ.

- HS lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY (nếu có):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
--------------------------------------------------------
Tiết 2





TẬP VIẾT
CHỮ HOA: V (KIỂU 2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Kiến thức, kĩ năng: 

- Biết viết chữ hoa V( kiểu 2) cỡ vừa và nhỏ.Viết đúng câu ứng dụng: “Việt Nam, quê hương yêu dấu” cỡ nhỏ, chữ viết đúng mẫu, đều nét, biết nối nét chữ.

2. Năng lực, phẩm chất  

- HS biết tự học, tự chủ; biết giao tiếp, hợp tác; biết giải quyết vấn đề và sáng tạo.

- GDHS phẩm chất: chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm trong học tập. 

-HS biết yêu cảnh đẹp của quê hương mình
II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:

1. GV: - sách giao khoa, con chữ mẫu: V; bảng phụ viết câu ứng dụng
2. HS: - SGK, bảng con 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:   
	1. Mở đầu: 

* Cho Hs nghe bài hát: Việt Nam quê hương tôi

* GV giới thiệu bài.

2. Tập viết chữ hoa V:
	- HS hát vận động 

- HSNK nhắc lại 

	* Hướng dẫn HS quan sát và nhận xét:

- GV treo chữ mẫu, hỏi HS: Chữ Q hoa (kiểu 2) cao mấy li, có mấy ĐKN? Được viết bởi mấy nét?

- GV chỉ chữ mẫu, miêu tả cách viết chữ hoa V

+ Nét viết chữ V hoa( kiểu 2) được viết bởi 1 nét: nửa bên trái giống nét 1 ở các chữ: U,Ư,Y

- GV chỉ dẫn HS và viết mẫu trên bảng lớp lần 2

+ Đặt bút ở trên ĐK 5, viết nét móc hai đầu (đầu móc trên cuộn vào trong, đầu móc bên phải hướng ra ngoài), lượn bút ngược lên viết tiếp nét cong phải( hơi duỗi), tới ĐK6 thì vòng trở lại viết nét cong dưới( nhỏ) cắt ngang nét cong phải, tạo một vòng xoắn nhỏ( nét cuối); dừng bút gần ĐK6

- GV cho HS viết bảng con chữ hoa V cỡ vừa và cỡ nhỏ; 1 HS lên bảng lớp viết. 

- Nhận xét, khen HS viết đẹp.

- Cho HS mở vở Luyện viết, viết chữ hoa V; GV bao quát, nhắc nhở HS viết chưa đẹp.

3. Viết câu ứng dụng:

- GV treo bảng phụ giới thiệu câu ứng dụng, gọi HS đọc.

GDHS biết yêu quê hương, yêu cảnh đẹp của quê hương mình.

- GV HD HS quan sát và nhận xét:

+ Nêu độ cao của các chữ cái trong câu trên? 

+ Nêu cách đặt vị trí dấu thanh? 

- Nhận xét, chốt ý đúng.

- Yêu cầu HS mở vở Luyện viết, viết bài. 

- GV bao quát, nhắc HS ngồi đúng tư thế, tập trung viết bài; nhắc nhở HS viết chưa đẹp

- GV nhận xét, đánh giá 5-7 bài.

* Sử dụng kĩ thuật “Chúng em biết 2, 3” 
-  Gọi HS nhắc lại quy trình viết chữ hoa V.

- GV nhận xét giờ học, tuyên dương HS 

- Dặn HS xem trước nội dung bài: Chữ hoa : A,M,N, Q, V( kiểu 2).
	- HS quan sát.

- HS trả lời: Chữ V hoa (kiểu 2) cao 5 li, có 6 ĐKN. Được viết bởi 1 nét
- HS quan sát, lắng nghe. 

-HS quan sát GV viết lần 2

- HS viết bảng con.

- HS viết vở con chữ hoa V(kiểu 2)

-1-2 HS đọc: Việt Nam, quê hương yêu dấu
- Nghe, nhớ, vận dụng.

- HS quan sát và nhận xét:

+ Chữ V,N cao 2,5 li; chữ t cao 1,5 li;chữ q, d cao 2 l li; những chữ còn lại cao 1 li.

+ Dấu nặng đặt trên ê, dấu sắc đặt trên â
- HS viết từ và câu ứng dụng vào vở Luyện viết. 
- Khuyến khích HSNK viết cả phần chữ nghiêng.

- Lớp nghe, rút kinh nghiệm.

- 2-3 HS nêu lại.
- Nghe, nhớ.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY (nếu có):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tiết 4                 HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM- SINH HOẠT LỚP
THỰC HÀNH ỨNG XỬ TRONG TÌNH HUỐNG CÓ NGUY CƠ BỊ BẮT CÓC

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
 1. Kiến thức, kĩ năng

- HS được thực hành xử lí tình huống có nguy cơ bị bắt cóc. 

- Hiểu được trong các tình huống có nguy cơ bị bắt cóc, cần phải làm gì; xây dựng được tiểu phẩm về phòng tránh bị bắt cóc. 

 2. Năng lực, phẩm chất: 

 - Phát triển năng lực: tự học, tự chủ; giao tiếp, hợp tác; giải quyết vấn đề và sáng  tạo.
 - Giáo dục HS phẩm chất: trung thực, trách nhiệm.

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:

1. GV: SGK HĐTN. Tranh minh họa trong SGK.

2. HS: Một số đồ chơi để đóng vai tình huống; Vở thực hành HĐTN.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
	1. Mở đầu:
- GV mời TBVN điều hành cho cả lớp khởi động. 

- Nêu những cách phòng tránh bị bắt cóc.

- Để phòng tránh bị bắt cóc, em cần làm gì?

- GV nhận xét, khen HS nhớ KT; dẫn dắt, giới

 thiệu bài học. 
2. Thực hành ứng xử trong tình huống có nguy cơ bị bắt cóc:

* Bước 1:  Làm việc nhóm:

- GV YC HS làm việc trong nhóm 2, phổ biến nhiệm vụ:

+ Quan sát tranh trong SGK trang 93, đọc và nêu ND tình huống; đóng vai thể hiện lại tình huống.

+ Các nhóm thảo luận, nêu cách xử lí tình huống giúp bạn Lan. 

- Trong khi các nhóm làm việc; GV bao quát, giám sát, HD HS lúng túng.
* Bước 2: Làm việc cả lớp:

- GV mời các nhóm lên trước lớp đóng vai thể hiện lại tình huống.

- Các nhóm còn lại theo dõi, đưa ra ý kiến về cách xử lí tình huống.

- GV nhận xét về hoạt động đóng vai và xử lí tình huống của cả lớp. 

- GV mời HS chia sẻ về những điều bản thân học được qua xử lí tình huống. Nhận xét, khen ngợi HS chú ý theo dõi.

- GV HD HS cùng các bạn trong nhóm chuẩn bị một tiểu phẩm về phòng tránh bị bắt cóc (chuẩn bị cho giờ học sau) theo gợi ý:

+ Xây dựng tình huống mà ở đó thể hiện được nguy cơ bạn HS nào đó bị bắt cóc.

+ Xác định các nhân vật trong tiểu phẩm và mối quan hệ giữa các nhận vật.

+ Viết lời thoại cho từng nhân vật.

+ Phân vai và luyện tập. 

* Hãy chia sẻ điều em biết sau bài học. Em muốn nhắn nhủ bạn điều gì sau bài học? 

- Nhận xét giờ học, khen HS tích cực. 

- Dặn HS ôn bài, vận dụng bài học. Xem trước nội dung chuẩn bị cho bài sau: Phòng tránh bị bắt cóc.
	-  TBVN điều hành cho cả lớp hát + vận động theo giai điệu 1 bài hát đã học trong chương trình Âm nhạc 2.

- 3-4 HS tiếp nối TL.

- HS viết tên bài học.

- Lập nhóm: 2HS/nhóm.

- Nghe, hiểu nhiệm vụ.

- Các nhóm làm việc theo YC của GV. 
- 3-4 nhóm lên trước lớp đóng vai thể hiện lại tình huống (sử dụng đồ chơi làm đạo cụ).

- Lớp theo dõi, đưa ra ý kiến về cách xử lí tình huống.

- Nghe, rút KN.

- 5-6 HS tiếp nối chia sẻ về những điều bản thân học được qua xử lí tình huống, lớp NX, bổ sung (nếu cần).
- Nghe, ghi nhớ nhiệm vụ để chuẩn bị cho giờ sau.

- 2-3 HS chia sẻ.

- Nghe, nhớ, thực hiện.




3. Nhận xét, tổng kết tuần 33
	a. Nhận xét tuần 33
- Các trưởng ban báo cáo.

- CTHĐTQ tập hợp ý kiến tình hình hoạt động của tổ, lớp trong tuần 33
- GV nhận xét chung các hoạt động trong tuần.
	- Các TB báo cáo kết quả các mặt hoạt động được phân công.

- CTHĐTQ tập hợp ý kiến 
- HS nghe GV nhận xét

	.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	b. Phương hướng tuần 34
- Tiếp tục ổn định, duy trì nền nếp quy định.

- Tiếp tục thực hiện tốt các nội quy của nhà trường đề ra. 

- Thực hiện tốt cổng trường an toàn và khi tham gia GT.

- Tích cực nâng cao biện pháp bảo vệ sức khỏe, phòng chống dịch Covid -19.

- Tiếp tục duy trì thực hiện tốt các quy định: đi học đúng giờ, đồng phục đúng lịch, chuẩn bị đầy đủ sách vở, đồ dùng học tập trước khi đến lớp. Thực hiện vệ sinh cá nhân tốt, vệ sinh lớp sạch sẽ; tiết kiệm điện, nước.

- Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, giúp bạn cùng tiến bộ trong học tập.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY (nếu có)
……………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………

_________________________________​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​_______________________________
	    Ngày     tháng      năm 2023

                   BGH
	           Ngày    tháng        năm 2023

                   Nhận xét tổ chuyên môn
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